
DANH MỤC
Mua sắm hàng hóa phục vụ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026

(Kèm theo Thư mời số                 /TM-TTYT ngày             tháng 10 năm 2025)

TT Danh mục hóa chất,
thiết bị y tế

Tên
thương

mại

Quy
cách Thông số kỹ thuật Đơn vị

tính
Số

lượng
Đơn giá
(VND)

1
Thuốc thử xét nghiệm
định tính nhóm máu hệ
ABO (Anti-A)

Eryclon
e Anti A Lọ 10ml Kháng thể đơn dòng Anti A (dòng 11H5)

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 ml 20

2
Thuốc thử xét nghiệm
định tính nhóm máu hệ
ABO (Anti-AB)

Eryclon
e Anti
A,B

Lọ 10ml
Kháng thể đơn dòng Anti A,B (dòng
11H5 + 6F9 + ES-15)
Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016

ml 20

3
Thuốc thử xét nghiệm
định tính nhóm máu hệ
ABO (Anti-B)

Eryclon
e Anti B Lọ 10ml Kháng thể đơn dòng Anti B (dòng 6F9)

Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485:2016 ml 20
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4
Khay thử xét nghiệm
định tính kháng thể
kháng HIV

Abbott
Diagnos
tics
Korea
Inc./
Hàn
Quốc

Hộp 30
test

Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG,
IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm
type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành
3 vạch rõ ràng  và phân biệt trong mẫu
huyết thanh, huyết tương và máu toàn
phần.
- Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm
bệnh sớm
- Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%.
- Thành phần vạch chứng: Huyết thanh
dê có kháng thể HIV (0,75 ± 0,15 μg).
- Thể tích mẫu sử dụng: huyết
thanh/huyết tương: 10 uL; máu toàn
phần: 20uL
- Không có phản ứng chéo với các mẫu
thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu,
mẫu dương tính với kháng thể kháng
HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai.
- Được phê duyệt bởi WHO, nằm trong
Khuyến cáo phương cách xét nghiệm
chẩn đoán HIV quốc gia năm 2020 của
Viện vệ sinh dịch tễ trung ương.

Test 150
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Thành tiền
(VND)
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